




SỞ  TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT TIỆP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /BVVT-TTĐTCĐT Hải Phòng, ngày    tháng     năm 2025 
 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khoẻ 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Thành phố Hải Phòng 

 

Tên cơ sở công bố: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 

Số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh:  

- Cơ sở 1: Số giấy phép hoạt động: 07/2014/HP-GPHĐ 

Cơ quan cấp: Sở Y tế Thành phố Hải Phòng ngày 21/02/2025 

Địa chỉ: Số 1 Nhà Thương, phường Lê Chân, TP Hải Phòng. 

- Cơ sở 2: Số giấy phép hoạt động: 000263/HP-GPHĐ 

Cơ quan cấp: Sở Y tế Thành phố Hải Phòng ngày 21/02/2025 

Địa chỉ: Tổ dân phố Cái Tắt, phường An Hải, TP Hải Phòng. 

Điện thoại liên hệ: 0225 3 700 436 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức 

khoẻ, Bệnh viện Hữu nghị công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo 

quy định với các nội dung sau đây: 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp công bố bổ sung một số danh mục đào tạo 

thực hành đã đáp ứng yêu cầu theo quy định với các nội dung sau đây: 

1. Các ngành/ chuyên ngành đào tạo thực hành: 

- Chuyên khoa II Dược lý & Dược lâm sàng 

2. Trình độ đào tạo thực hành: (Danh mục kèm theo - Phụ lục 1) 

3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ) 

(Danh mục kèm theo - Phụ lục 1) 

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu (Danh mục 
kèm theo - Phụ lục 2) 

5. Danh sách khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc 

ghế răng tại mỗi khoa phòng (Danh mục kèm theo - Phụ lục 2) 



6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành 
(Danh mục kèm theo - Phụ lục 3) 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về các nội dung đã công bố. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông 

tin theo quy định. 

(Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐQL BV (để b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TTĐTCĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Mạnh Thắng 



Phụ lục 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

(Tại 1 thời điểm) 

 

T

T 

M
ã
 đ

à
o
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ạ
o

 

T
rì

n
h

 đ
ộ
 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn Học/Học phần/Tín chỉ Nội Dung 

Tên 

Khoa/ 

đơn vị 

thực 

hành 

Số lượng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

Khoa/ đơn 

vị 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường/ 

ghế 

răng tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

người học 

TH tối đa 

theo giường/ 

ghế răng 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

C
K

 6
2
7
3
0
5

 

C
K

II
 

Dược lý 

và dược 

lâm sàng 

Quản lý sử dụng kháng sinh 

trong bệnh viện 

Thực hành 

lâm sàng 

Khoa 

Dược, 

khoa lâm 

sàng 

04 20   0 20 

 

C
K

 6
2
7
3
0
5

 

C
K

II
 

Dược lý 

và dược 

lâm sàng 

Quản lý tương tác thuốc và sai 

sót trong sử dụng thuốc 

Thực hành 

lâm sàng 

Khoa 

Dược, 

khoa lâm 

sàng 

04 20   0 20 
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Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn Học/Học phần/Tín chỉ Nội Dung 

Tên 

Khoa/ 

đơn vị 

thực 

hành 

Số lượng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

Khoa/ đơn 

vị 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường/ 

ghế 

răng tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

người học 

TH tối đa 

theo giường/ 

ghế răng 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

C
K

 6
2
7
3
0
5
 

C
K

II
 

Dược lý 

và dược 

lâm sàng 

Sử dụng thuốc trong điều trị 

nâng cao 

Thực hành 

lâm sàng 

Khoa 

Dược, 

khoa lâm 

sàng 

04 20   0 20 

 

C
K

 6
2
7
3
0
5
 

C
K

II
 

Dược lý 

và dược 

lâm sàng 

Quản lý thử nghiệm lâm sàng 
Thực hành 

lâm sàng 

Khoa 

Dược, 

khoa lâm 

sàng 

04 20   0 20 

 

C
K

 6
2
7
3
0
5

 

C
K

II
 

Dược lý 

và dược 

lâm sàng 

Thực hành dược lâm sàng tổng 

quát 

Thực hành 

lâm sàng 

Khoa 

Dược, 

khoa lâm 

sàng 

04 20   0 20 
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Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn Học/Học phần/Tín chỉ Nội Dung 

Tên 

Khoa/ 

đơn vị 

thực 

hành 

Số lượng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

Khoa/ đơn 

vị 

Số 

lượng 

người 

học TH 

tối đa 

theo 

NGD 

Số 

giường/ 

ghế 

răng tại 

khoa 

đạt yêu 

cầu TH 

Số lượng 

người học 

TH tối đa 

theo giường/ 

ghế răng 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số 

lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

C
K

 6
2
7
3
0
5
 

C
K

II
 

Dược lý 

và dược 

lâm sàng 

Quản lý Dược bệnh viện 
Thực hành 

lâm sàng 

Khoa 

Dược, 

khoa lâm 

sàng 

04 20   0 20 

 

C
K

 6
2
7
3
0
5
 

C
K

II
 

Dược lý 

và dược 

lâm sàng 

Cảnh giác Dược trong thực 

hành điều trị 

Thực hành 

lâm sàng 

Khoa 

Dược, 

khoa lâm 

sàng 

04 20   0 20 

 

  



Phụ lục 2 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP 

ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

 

1. Chuyên khoa II Dược lý và Dược lâm sàng 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN/ KHOA/ GIƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH (dựa vào chương trình thực 

hành) 

TT Họ và tên 
Chức 

danh 

Ngành/ 

chuyên 

ngày đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 
Ngày cấp 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ học 

phần/ tín chỉ 

Nội 

dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

Giảng 

viên 

nhà 

trường 

1 
Nguyễn Thị 

Hiền 

DSC

KII 
Dược sĩ 

375/HP-

CCHND 

03/03/20

14 
Dược sĩ 11 năm 

Thực hành lâm 

sàng 

Thực 

hành lâm 

sàng 

Dược   

2 
Hà Thị Hương 

Trà 

DSC

KII 
Dược sĩ 

546/HP-

CCHND 

29/06/20

14 
Dược 11 năm 

Thực hành lâm 

sàng 

Thực 

hành lâm 

sàng 

Dược   

3 
Nguyễn Quốc 

Hùng 

DSC

KII 
Dược sĩ 

1566/HP-

CCHND 

16/5/201

6 
Dược 9 năm 

Thực hành lâm 

sàng 

Thực 

hành lâm 

sàng 

Dược   



TT Họ và tên 
Chức 

danh 

Ngành/ 

chuyên 

ngày đã 

được đào 

tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 
Ngày cấp 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn học/ học 

phần/ tín chỉ 

Nội 

dung 

môn học 

Tên khoa/ 

đơn vị yêu 

cầu thực 

hành 

Số 

giường 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

Giảng 

viên 

nhà 

trường 

4 Trần Thị Ngân 
TS.D

S 
Dược sĩ 

652/CCHN-

D-SYT-HP 

22/10/20

19 
Dược 

6 năm 
Thực hành lâm 

sàng 

Thực 

hành lâm 

sàng 

Dược  x 

23-

2024/CCHN

-D-SYT-HP 

26/01/20

24 

Dược 

lâm sàng 

 

  



Phụ lục 3 

DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

 SAU ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG 

(Chuyên khoa cấp 2/Bác sĩ nội trú/Thực hành bệnh viện) 

 

TT Tên trang thiết bị Số lượng Ghi chú 

1  Tủ lạnh bảo quản Model MPR-311 1  

2  Tủ lạnh bảo quản Model MPR-311 1  

3  Tủ lạnh bảo quản Model MPR-311 1  

4  Tủ bảo quản 2 chế độ Model MPR-414F 1  

5  Tủ mát VH-408WL 1  

6  Tủ mát VH-408WL 1  

7  Tủ mát VH-408K3L 1  

8  Tủ mát VH-408K3L 1  

9  Tủ bảo quản vắc xin 1  

10  Tủ bảo quản vắc xin 1  

11  Quầy thuốc 5  

12  Quầy thuốc 1  

13  Máy tính 10  

14  Máy tính 3  

15  Tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu Micromedex 1  

16  Tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu Sanford Guide 2  

17  Tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu Uptodate 3  

18  Tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu BJM Practice 1  
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